NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II – MÔN GDKT&PL 
   KHỐI 10 – NĂM HỌC 2023 - 2024
Câu 1. Hệ thống chính trị ở Việt Nam là một chỉnh thể thống nhất, trong đó bao gồm các thiết chế hợp pháp có quan hệ với nhau về mục đích và chức năng, bao gồm các tổ chức:
A. Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khác.
D. Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội.
Câu 2. Nguyên tắc nào sau đây là nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị ở Việt Nam?
A. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, Nhân dân làm chủ.
B. Phân công quyền lực nhà nước theo thuyết tam quyền phân lập.
C. Quyền lực chính trị thuộc về Nhà nước.
D. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.
Câu 3. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị, đồng thời giữ vai trò lãnh đạo của cả hệ thống chính trị.
B. Thống nhất về tổ chức lãnh đạo, mục tiêu chính trị, nguyên tắc tổ chức và hoạt động.
[bookmark: _Hlk160537516]C. Đảm bảo quyền lực của Nhà nước.
D. Cơ quan, tổ chức gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.
Câu 4. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam là:
A. Tổ chức lãnh đạo xã hội Việt Nam.
B. Một tổ chức chính trị - xã hội.
C. Tổ chức có vai trò trung tâm trong hệ thống chính trị.
D. Một bộ phận của hệ thống chính trị đồng thời là tổ chức giữ vai trò lãnh đạo của cả hệ thống chính trị Việt Nam.
Câu 5. Đảng Cộng sản Việt Nam chịu sự giám sát, chịu trách nhiệm trước chủ thể nào?
A. Nhà nước		     B. Chính phủ 	    C. Nhân dân	   D. Đảng viên
Câu 6. Việc làm nào dưới đây thể hiện trách nhiệm của công dân trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị ở Việt Nam?
A. Tích cực tham gia bầu cử.		B. Gian lận trong bầu cử.
C. Chia sẻ thông tin sai lệch.		D. Bao che người vi phạm.
[bookmark: _Hlk160522827]Câu 7. Các bộ phận trong hệ thống chính trị nước ta có chung mục đích vì lợi ích của đối tượng nào?
A. Nhân dân và cả dân tộc Việt Nam.			B. Đảng và Nhà nước.
C. Quốc hội.							D. Chính phủ.
Câu 8. Tổ chức nào dưới đây không nằm trong hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam.					B. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
C. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.			D. Hội chữ thập đỏ.
Câu 9. Trong quá trình bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, sau khi có lời nhờ anh H và M là nhân viên dưới quyền bỏ phiếu cho chị gái mình, Chủ tịch xã X là anh T luôn đứng cạnh anh theo dõi, giám sát. Vì sợ anh T gây khó khăn trong công việc, anh H và anh M buộc phải đồng ý bầu cử theo ý của anh T. Anh T đã vi phạm nguyên tắc nào dưới đây trong hoạt động của hệ thống chính trị?
A. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.
B. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
C. Nguyên tắc tập thể lãnh đạo.
D. Nguyên tắc ủy quyền có điều kiện.
[bookmark: _Hlk160522545]Câu 10. Chế độ chính trị ở Việt Nam là thể chế gì?
A. Thể chế một đảng duy nhất cầm quyền.		B. Thể chế chính trị đa đảng.
C. Hành pháp.  						D. Tư pháp.
Câu 11. Nội dung nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của học sinh trong xây dựng và bảo vệ hệ thống chính trị?
A. Vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
B. Gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện nghĩa vụ công dân.
C. Đăng những thông tin xuyên tạc về hệ thống chính trị Việt Nam trên mạng xã hội.
D. Rèn luyện bản thân thật tốt để sau này tham gia vào hệ thống chính trị.
Câu 12. Có mấy nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị?
A.3			B. 4			C. 5			D. 6
[bookmark: _Hlk160522868]Câu 13. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đặc điểm của hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
B. Tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
C. Mang bản chất của giai cấp công nhân.
D. Mang bản chất tư bản chủ nghĩa.
Câu 14. Câu nói: “Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền, nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ” là của ai?
A. Hồ Chí Minh.						B. Phạm Minh Chính.
C. Phạm Văn Đồng.						D. Võ Văn Thưởng.
[bookmark: _Hlk160522908]Câu 15. Người nào dưới đây đang công tác trong tổ chức chính trị - xã hội của hệ thống chính trị Việt Nam?
A. Chị M là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ của huyện X.
B. Anh K là Chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật phường Y.
C. Bà N là thành viên của đội văn nghệ Hoạ Mi thuộc xã Z.
D. Ông T là chủ trang trại nuôi tôm thẻ trắng ở thôn V.
[bookmark: _Hlk160522892]Câu 16. Việc làm nào dưới đây dưới đây là biểu hiện của việc thực hiện nghĩa vụ công dân trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị?
A. Chị M tố cáo hành vi chống phá Đảng và Nhà nước.
B. Ông D khiếu nại về quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông.
C. Anh P đầu tư vốn và công nghệ để cải tiến quy trình sản xuất.
D. Cô N biên soạn tài liệu cho học sinh.
Câu 17. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa được ghi nhận trong hiến pháp năm nào?
A. Năm 1919		B. Năm 1946		C. Năm 2013		D. Năm 2016
[bookmark: _Hlk160522942]Câu 18. Hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoạt động dựa trên các nguyên tắc nào sau đây?
A. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
B. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về dân tộc.
C. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhà nước.
D. Nguyên tắc ủy quyền có điều kiện.
Câu 19. Nguyên tắc pháp chế XHCN là sự……., tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp, pháp luật của cơ quan, nhân viên nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân.
A. tôn trọng		B. thực hiện		C. yêu cầu		D. thi hành
Câu 20. Tính nhân dân của hệ thống chính trị nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện qua nội dung nào sau đây?
A. Nhà nước là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
B. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội là hình thức tập hợp, tổ chức của chính các tầng lớp nhân dân.
C. Hệ thống chính trị là trường học dân chủ của nhân dân. 
D. Quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 21. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Tính dân tộc 	B.Tính thống nhất		C. Tính an toàn     	D. Tính đảm bảo
Câu 22. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân và vì dân là thể hiện nguyên tắc nào trong tổ chức và hoạt động của nhà nước?
A. Tính thống nhất trong tổ chức.            		B. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.
C. Tập trung dân chủ.                              		 	D. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Câu 23. Đâu không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.
C. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất.
D. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.
Câu 24. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước được thể hiện qua phương diện nào dưới đây?
A. Đảng đề ra đường lối, chủ trương, phương hướng cho Nhà nước.
B. Đảng cùng với Nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội.
C. Đảng và Nhà nước cùng đề ra đường lối, chủ trương và cùng thực hiện.
D. Đảng chỉ đề ra phương hướng chung cho Nhà nước thực hiện.
Câu 25. Đâu là biểu hiện của tính thống nhất trong bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước được sắp xếp, tổ chức từ trung ương xuống địa phương và đều chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Mọi hoạt động của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy Nhà nước đều nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.
C. Việc phân chia quyền lực nhà nước cho các cơ quan nhà nước để thực hiện những chức năng, nhiệm vụ riêng biệt.
D. Quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 26. Đâu là biểu hiện của tính nhân dân trong bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Hệ thống các cơ quan trong bộ máy Nhà nước được sắp xếp, tổ chức từ trung ương xuống địa phương và đều chịu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Việc phân chia quyền lực nhà nước cho các cơ quan nhà nước để thực hiện những chức năng, nhiệm vụ riêng biệt.
D. Mọi hoạt động của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy nhà nước đều nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.
Câu 27. Đâu là biểu hiện của tính pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam? 
A. Quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Lãnh đạo mọi mặt của đời sống xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.
C. Quản lí các cơ quan, cá nhân ở cấp dưới bắt buộc phải phục tùng, phải thực hiện các nhiệm vụ, quyết định của cấp trên.
D. Đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ, công chức, viên chức, giới thiệu nhân sự vào các vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước.
Câu 28. Tính thống nhất của quyền lực Nhà nước Việt Nam được xác định bởi chính chủ thể duy nhất và tối cao của quyền lực là:
A. Cộng đồng.		B. Dân tộc.		C. Nhân dân.		D. Dân cư.
Câu 29. “Bầu cử, bổ nhiệm kết hợp với phê chuẩn một số chức danh trong bộ máy nhà nước” là biểu hiện của nguyên tắc tổ chức và hoạt động nào của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất.
C. Nguyên tắc tập trung dân chủ.
D. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.
[bookmark: _Hlk160523339]Câu 30. Trong ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương 3 (ngày 8 - 7 - 2021), Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí đề xuất, giới thiệu bổ sung 23 nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước nhiệm kì 2021 - 2026. Nội dụng này thể hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động nào của bộ máy Nhà nước Việt Nam?
A. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất.
B. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.
C. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
D. Nguyên tắc tập trung dân chủ.
[bookmark: _Hlk160523361]Câu 31. Một trong những nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nguyên tắc
A. pháp chế xã hội chủ nghĩa.		B. dân chủ tư sản.
C. pháp chế tư sản.		D. dân chủ và quan liêu.
Câu 32. Thành ủy thành phố Hà Nội đã ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 13/9/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường Vành đai 4 thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước?
	A. Nguyên tắc tập trung dân chủ.
	B. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.
	C. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.
	D. Nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Câu 33. Đâu không phải là nguyên tắc chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Tập trung dân chủ.	B. Pháp chế xã hội chủ nghĩa.
C. Đảng lãnh đạo nhà nước.	D. Đảng quản lý toàn xã hội.
Câu 34. Đảng Cộng sản Việt Nam là một thành viên của hệ thống chính trị, đồng thời cũng là tổ chức lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị, toàn xã hội, sự lãnh đạo của Đảng được thực hiện bằng
A. công tác tổ chức, cán bộ	B. pháp luật và kỷ luật.
C. mệnh lệnh hành chính.	D. ngân sách nhà nước.
Câu 35. Có mấy nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A.3			B.4			C.5			D.6
Câu 36. Anh M đang viết phiếu bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của mình và vợ thì chị N là người trong tổ bầu cử đến hướng dẫn anh M nên gạch tên người này, để lại người kia nhưng anh M không làm theo. Chị G đã quay được clip đó và yêu cầu chị N phải đưa cho 10 triệu đồng nếu không sẽ công khai lên mạng. Lo sợ, chị N đã nhờ anh K khống chế chị G, buộc chị phải xóa clip đó. Trong trường hợp trên, ai đã thực hiện tốt trách nhiệm của công dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Anh M, chị G và chị N.		B. Anh K, chị N và G.
C. Anh K và anh M.		D. Anh M.
[bookmark: _Hlk160523312]Câu 37. Bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có mấy đặc điểm chính?
A.3			B.4			C.5			D.6
Câu 38. Trong mối quan hệ với nhân dân, việc làm nào dưới đây bị nghiêm cấm đối với cán bộ công chức nhà nước?
A. Giữ mối liên hệ với nhân dân.		B. Lắng nghe ý kiến của nhân dân.
C. Chịu sự giám sát của nhân dân.		D. Gây khó khăn, phiền hà cho dân.
[bookmark: _Hlk160523287]Câu 39. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước được sắp xếp, tổ chức thống nhất từ trung ương xuống địa phương chịu sự lãnh đạo của tổ chức nào?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam.					B. Quốc hội.
C. Chính phủ.							D. Chủ tịch nước.
[bookmark: _Hlk160523276]Câu 40. Đối với bộ máy nhà nước ta, quyền lực nhà nước được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và
A. đa đảng phái.	B. tư pháp.	C. đa pháp.	D. nhất nguyên.
[bookmark: _Hlk160523550]Câu 41. “Quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại” thể hiện chức năng nào của Quốc hội?
A. Lập hiến.				
B. Lập pháp.
C. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
D. Thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
Câu 42. Quốc hội thực hiện quyền nào dưới đây?
A. Kiểm sát hoạt động tư pháp. 				           B. Xét xử.
C. Giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.	D. Công tố.
[bookmark: _Hlk160524914]Câu 43. Theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, cơ quan nào có chức năng lập hiến, lập pháp?
A. Chính phủ.							B. Quốc hội
C. Chủ tịch nước.							D. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Câu 44. Tại phiên họp, đại biểu Quốc hội có quyền:
A. Biểu quyết hoặc không biểu quyết.
B. Biểu quyết tán thành hoặc không tán thành.
C. Biểu quyết tán thành hoặc không biểu quyết.
D. Biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không biểu quyết.
Câu 45. Nhiệm kì của Chủ tịch nước hiện nay là mấy năm?
A. 04 năm, theo nhiệm kì của Quốc hội.
B. 05 năm, theo nhiệm kì của Quốc hội.
C. 05 năm, theo nhiệm kì của đại biểu Quốc hội.
D. 05 năm, theo nhiệm ki của Chính phủ.
Câu 46. Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò và vị trí của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Quyết định việc làm và sửa đổi Hiến pháp.
B. Quyết định nhân sự Ban chấp hành Trung ương.
C. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
D. Giám sát tối cao hoạt động của nhà nước.
[bookmark: _Hlk160525025]Câu 47. Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là
A. Đảng Cộng sản.	B. Quốc hội.
C. Chính phủ.	D. Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
Câu 48. Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do cơ quan nào quyết định?
A. Quốc hội.		B. Chủ tịch nước.	C. Tòa án nhân dân.	 D. Viện kiểm sát.
Câu 49. Phát biểu nào dưới đây là sai về vị trí, chức năng của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân.
B. Quốc hội là cơ quan có quyền lập pháp.
C. Quốc hội là cơ quan có chức năng hành pháp và tư pháp.
D. Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập hiến.
Câu 51. Cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là
A. Quốc hội.			B. Ủy ban nhân dân.	
C. Đoàn Thanh niên.	D. Mặt trận tổ quốc
[bookmark: _Hlk160525097]Câu 52. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Giám sát tối cao.		B. Ban hành và sửa đổi luật.
C. Quyết định các vấn đề quan trọng.		D. Quản lý nhà nước và xã hội.
[bookmark: _Hlk159665577]Câu 53. Theo quy định của pháp luật, Quốc hội quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; xây dựng, cùng cố và phát triển bộ máy nhà nước là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Giám sát tối cao.		B. Ban hành và sửa đổi luật.
C. Quyết định các vấn đề quan trọng.		D. Quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 54. Cơ cấu của Quốc hội bao gồm:
A. Thủ tưởng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng.
B. Thủ tưởng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.
C. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.
D. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: _Hlk160525264]Câu 55. Đứng đầu Nhà nước và thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại là ai?
A. Chủ tịch nước.			B. Phó Chủ tịch nước.
C. Quốc hội.				D. Chính phủ.
Câu 56. Theo luật tổ chức Quốc hội thì cơ quan nào dưới đây được gọi là cơ quan các cơ quan chuyên môn của Quốc hội
A. Ban tổ chức Trung ương.	B. Chủ nhiệm văn phòng chính phủ.
C. Văn phòng Quốc hội.	D. Đại biểu Quốc hội
Câu 57. Chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm nào dưới đây?
A. Lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
B. Luật, Nghị định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
C. Luật, Thông tư để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
D. Thông tư, Chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Câu 58. Trong bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay, Chủ tịch nước là người thay mặt Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về:
A. Kinh tế và xã hội.						B. Quốc phòng và an ninh.
C. Đối nội và đối ngoại.					D. Kinh tế và chính trị.
[bookmark: _Hlk159665608]Câu 59. Quyết định đàm phán, kí điều ước quốc tế nhân danh nhà nước, trình quốc hội phê chuẩn, quyết định gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế… là nhiệm vụ của ai?
A. Chủ tịch nước.						B. Phó Chủ tịch nước.
C. Bộ trưởng.							D. Thủ tướng.
[bookmark: _Hlk159666078]Câu 60. Chủ tịch Quốc hội là người được bầu ra từ các
A. Đại biểu quốc hội.		B. Đại hội Đảng.
C. Địa phương giới thiệu.		D. Ủy ban của Quốc hội.
Câu 61. Theo quy định của pháp luật, căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định cử, triệu hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Thủ tướng chính phủ.	B. Chủ tịch Quốc hội.
C. Tổng bí thư.	D. Chủ tịch nước.
Câu 62. Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò và vị trí của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Quyết định việc làm và sửa đổi Hiến pháp.
B. Quyết định nhân sự Ban chấp hành Trung ương.
C. Quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
D. Giám sát tối cao hoạt động của nhà nước.
[bookmark: _Hlk159666106]Câu 63. Việc Quốc hội đã giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5; giám sát việc giải quyết đơn thư thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Chức năng lập hiến.
B. Chức năng lập pháp.
C. Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng.
D. Chức năng giám sát tối cao hoạt động của nhà nước.
Câu 64. Tại kì họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV đã thông qua 07 luật: Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Quản lí thuế; Luật Đầu tư công; Luật Thi hành án hình sự; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ. Thông tin trên đề cập đến chức năng nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội
A. Chức năng lập pháp.					B. Chức năng giám sát tối cao.
C. Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng.		D. Chức năng tổ chức nhân sự.
Câu 65. Tại kì họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ngày 22 - 11 - 2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 52/2017/QH14, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Thông tin trên đề cập đến chức năng nào dưới đây trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội
A. Chức năng lập pháp.					B. Chức năng giám sát tối cao.
C. Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng.		D. Chức năng tổ chức nhân sự.
[bookmark: _Hlk160525326]Câu 66. Người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là
A. Chủ tịch nước.		B. Chủ tịch Quốc hội.
C. Thủ tướng chính phủ.		D. Tổng bí thư
Câu 67. Phát biểu nào dưới đây là sai về chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước?
A. Chủ tịch nước thực hiện quyền giám sát tối cao.
B. Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu nhà nước.
C. Chủ tịch nước phong tặng, thăng, tước quân hàm cấp tướng.
D. Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội bầu Thủ tướng chính phủ.
Câu 68. Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là
A. Công bố Hiến pháp và luật, pháp lệnh.		B. Công bố thông tư liên tịch, hướng dẫn.
C. Bổ nhiệm các ủy ban của Quốc hội.		D. Miễn nhiệm các ủy ban Quốc hội.
Câu 69. Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
A. Chủ tịch Quốc hội.		B. Thủ tướng chính phủ.
C. Tổng bí thư Đảng.		D. Bí thư Đoàn thanh niên.
Câu 70. Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
A. Chủ tịch Quốc hội.		B. Phó chủ tịch nước.
C. Tổng bí thư Đảng.		D. Bí thư Đoàn thanh niên.
[bookmark: _Hlk160525441]Câu 71. Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
A. Chánh án tòa án nhân dân tối cao.		B. Thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh.
C. Chánh án tòa án nhân dân tỉnh.		D. Kiểm sát viên viện kiểm sát tỉnh
Câu 72. Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước là đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm
A. Chánh án tòa án nhân dân huyện.
B. Thẩm phán tòa án nhân dân tỉnh.
C. Chánh án tòa án nhân dân tỉnh.
D. Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Câu 73. Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền ban hành quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, các giải thưởng Nhà nước, danh hiệu vinh dự nhà nước?
A. Thủ tướng chính phủ.		B. Chủ tịch Quốc hội.
C. Tổng bí thư.		D. Chủ tịch nước.
Câu 74. Theo luật tổ chức Quốc hội thì cơ quan nào dưới đây được gọi là cơ quan các cơ quan chuyên môn của Quốc hội
A. Ban tổ chức Trung ương.	B. Chủ nhiệm văn phòng chính phủ.
C. Văn phòng Quốc hội.	D. Đại biểu Quốc hội
[bookmark: _Hlk160525426]Câu 75. Theo luật tổ chức Quốc hội thì cơ quan nào dưới đây được gọi là cơ quan các cơ quan chuyên môn của Quốc hội?
A. Ban tôn giáo chính phủ	B. Văn phòng chính phủ.
C. Hội đồng Dân tộc.	D. Làng văn hóa các dân tộc.
Câu 76. Theo quy định của pháp luật, căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ thể nào dưới đây có thẩm quyền ra lệnh tổng động viên hoặc tổng động viên cục bộ?
A. Thủ tướng chính phủ.		B. Chủ tịch Quốc hội.
C. Tổng bí thư.		D. Chủ tịch nước.
Câu 77. Theo luật tổ chức Quốc hội thì cơ cấu tổ chức của Quốc hội không bao gồm chủ thể nào dưới đây?
A. Ủy ban thường vụ Quốc hội.	B. Hội đồng Dân tộc.
C. Ủy ban của quốc hội.	D. Đại biểu Quốc hội
Câu 78. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai?
	A. Ông Phạm Minh Chính.		B. Ông Vương Đình Huệ.
	C. Ông Võ Văn Thưởng.	D. Ông Nguyễn Xuân Phúc.
Câu 79. Phó chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai?
	A. Bà Võ Thị Ánh Xuân.		B. Ông Vương Đình Huệ.
	C. Ông Phạm Minh Chính.		D. Ông Võ Văn Thưởng.
Câu 80. Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay là ai?
	A. Ông Vương Đình Huệ.		B. Ông Nguyễn Xuân Phúc.
	C. Bà Võ Thị Ánh Xuân.		D. Ông Phạm Minh Chính.
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